
Mẫu số 05 Phụ lục IV NĐ 34/2016/NĐ-CP  

DANH MỤC  

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân,  

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan trong kỳ hệ thống hóa 2019- 2023 

(Kèm theo Quyết định số  656 /QĐ-UBND ngày    29  /02/2024 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản 
Thời điểm 

có hiệu lực 
Ghi chú 

I. Lĩnh vực Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường 

01 Nghị quyết 

Số 26/2005/NQ-

HĐND ngày 

26/7/2005 

Phê chuẩn chương trình hành động, thực hiện NQ số 41-NQ/TW của 

Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-

HĐH đất nước trên địa bàn huyện Văn Quan 

02/8/2005  

02 Nghị quyết 

Số 05/2011/NQ-

HĐND ngày 

02/8/2011 

V/v thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 
09/8/2011  

II. Lĩnh vực Y tế, Văn hóa, Xã hội 

01 Nghị quyết 

Số 02/2018/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2018 

Bãi bỏ Nghị quyết số 27/2005/NQ-HĐND ngày 26/7/2005 của 

HĐND huyện Văn Quan về việc điều chỉnh, bổ sung Quy ước thực 

hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa 

bàn huyện Văn Quan 

25/7/2018  

02 Nghị quyết 

Số 03/2018/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2018 

Bãi bỏ Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của 

HĐND huyện Văn Quan về việc phê chuẩn chương trình hành động 

thực hiện Chỉ thị 54/CT-TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống HIV/AIDS 

trong tình hình mới 

25/7/2018  

III. Lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Kế hoạch 

01 Nghị quyết  

01/2020/NQ-

HĐND ngày 

08/9/2020 

Giao UBND huyện quyết định chủ đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn 

đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Văn Quan 
15/9/2020  



2 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản 
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có hiệu lực 
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IV. Lĩnh vực Nội vụ 

01 Quyết định  

Số 01/2021/QĐ-

UBND ngày 

14/8/2021 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Quan 
21/8/2021  

02 Quyết định  

Số 01/2022/QĐ-

UBND ngày 

21/3/2022 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Tư pháp  huyện Văn Quan 
30/3/2022  

03 Quyết định  

Số 02/2022/QĐ-

UBND ngày 

16/5/2022 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Nội vụ huyện Văn Quan 
16/5/2022  

04 Quyết định  

Số 03/2022/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2022 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Quan 
01/9/2022  

05 Quyết định  

Số 04/2022/QĐ-

UBND ngày 

28/9/2022 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Văn Quan 
28/9/2022  

06 Quyết định  

Số 05/2022/QĐ-

UBND ngày 

07/11/2022 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Văn 

Quan 

15/11/2022  

07 Quyết định  

Số 01/2023/QĐ-

UBND ngày 

01/3/2023 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Quan 
09/3/2023  

08 Quyết định  

Số 02/2023/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2023 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Văn phòng Hội đồng và Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan 
12/4/2023  

09 Quyết định  

Số 03/2023/QĐ-

UBND ngày 

31/7/2023 

Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Văn Quan 
08/8/2023  

* Danh mục này ấn định 14 văn bản./.  
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